BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN 
Về Dự thảo Nghị định quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Lao động, Giáo dục nghề nghiệp, 
hoạt động đưa Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Việc làm, An toàn, vệ sinh lao động
	Nội dung Dự thảo 2
	Nội dung góp ý
	Đơn vị góp ý
	Ý kiến của Ban soạn thảo

	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động về khiếu nại, tố cáo,
	- Đề nghị bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo

- Đề nghị bổ sung Luật Khiếu nại

- Đề nghị tách riêng Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo vì đây là 02 Luật riêng biệt.(Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Quốc hội đã giao các cơ quan nghiên cứu sửa Luật Tố cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và đã được Quốc hội dự kiến thảo luận tại kỳ họp thứ 3, thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV sắp tới. Do đó, việc xây dựng dự thảo Nghị định căn cứ vào Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012 là không hợp lý, không đảm bảo tính ổn định.
	- Cục An toàn lao động – Bộ Lao động – TBXH

- Vụ Tổ chức cán bộ 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


	- Không tiếp thu vì Luật khiếu nại, tố cáo đã hết hiệu lực

- Tiếp thu ý kiến

-Tiếp thu theo hướng bỏ căn cứ Luật khiếu nại

-Không tiếp thu, lý do: BST căn cứ Luật hiện hành.

	Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	- Khiếu nại, tố cáo trong đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được quy định tại Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm. Theo quy định tại khoản 1 Điều 1, khoản 6 Điều 2, khoản 4, 22 Điều 3 dự thảo Nghị định này thì đối tượng, phạm vi điều chỉnh bao gồm cả khiếu nại, tố cáo trong đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Do đó đề nghị làm rõ các nội dung quy định (phạm vi, đối tượng, trình tự,…) để tránh chồng chéo so với các quy định khác
	- Vụ Kế hoạch – Tài chính – Bộ Lao động -TBXH
	-Tiếp thu ý kiến

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về lao động; giáo dục nghề nghiệp; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động. Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực lao động; giáo dục nghề nghiệp; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động.

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua hoạt động của đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và quy định của pháp luật liên quan.
	- khoản 1 Điều 1 nên diễn đạt lại nội dung gồm 2 câu tách biệt nên dễ bị hiểu nhầm rằng Nghị định này chỉ quy định “khiếu nại và giải quyết khiếu nại”

- Đề nghị bổ sung các nội dung về “đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia”

- Đề nghị sửa đổi khoản 2  như sau: "Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua hoạt động thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra". (Bộ Công Thương)
- Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định này không thống nhất với phạm vi điều chỉnh của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đề nghị Bộ LĐTBXH điều chỉnh cho phù hợp (Thanh tra Chính phủ).

- Nên bổ sung tên điều được hướng dẫn; làm rõ hơn nội dung "giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về lao động" (Bộ Khoa học và Công nghệ) .
- Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh: Đề nghị thống nhất tên gọi dự thảo Nghị định và phạm vi điều chỉnh (Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Đề nghị sửa đổi khoản 2 như sau: "Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua hoạt động thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra".

- Khoản 2: bỏ nội dung "2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua hoạt động của đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và quy định của pháp luật liên quan" vì việc giải quyết tố cáo thông qua hoạt động của đoàn thanh tra cũng phải tuân thủ các quy định và nguyên tắc chung của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Không có các quy định riêng về việc giải quyết khiếu nại tố cáo phải tuân thủ theo các hoạt động thanh tra (Hội Cựu Chiến binh Việt Nam).
	- Viện Khoa học lao động xã hội

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ LĐTBXH

- Bộ Công Thương

- Thanh tra Chính phủ

- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
	- không tiếp thu ý kiến

- Không tiếp thu vì nằm trong lĩnh vực việc làm

- Tiếp thu và thể hiện tại khoản 2 Điều 1 Dự thảo hoàn thiện.
- Không tiếp thu vì phạm vi điều chỉnh của Nghị định không đồng nhất với phạm vi điều chỉnh của Luật khiếu nại.
- Không tiếp thu vì như vậy tên của Nghị định sẽ quá dài.
-Tiếp thu, thể hiện tại khoản 2 Điều 1 Dự thảo hoàn thiện.

- Không tiếp thu vì về nguyên tắc phải tuân theo luật chuyên ngành


	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với đối tượng sau đây:

1. Người lao động, người tập nghề, người thử việc, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Người sử dụng lao động.

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

4. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Tổ chức dịch vụ việc làm; tổ chức có liên quan đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động.

6. Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
	- Đề nghị bổ sung đối tượng “người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp” để phù hợp với khoản 4, khoản 22 Điều 3

- Thống nhất lại từ ngữ như “đơn vị sự nghiệp” và “đơn vị sự nghiệp công lập”; “tổ chức dịch vụ việc làm; tổ chức có liên quan đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động” và  “tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia” và “người đứng đầu tổ chức liên quan đến việc làm”

- Khoản 1 bổ sung đối tượng là “người tập nghề, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, lớp đào tạo nghề; người lao động tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia”; khoản 3 bổ sung “cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản 6 bổ sung “tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia”.
- Nên bổ sung quy định: cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 (Bộ Khoa học và Công nghệ).
- Tại Điều 12, 13, 14 của dự thảo Nghị định quy định về quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại, luật sư, trợ giúp viên pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý và Điều 39 của dự thảo Nghị định quy định quyền, nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo, do đó, đề nghị nghiên cứu bổ sung một khoản quy định về đối tượng áp dụng, đó là: "Người giải quyết khiếu nại, người giải quyết tố cáo, Luật sư, trợ giúp viên pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý"(Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM).
- Đề nghị bổ sung đối tượng áp dụng của Nghị định này là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động cho phù hợp với quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17 và Điều 18 dự thảo Nghị định (Bộ Công an).

- Đề nghị xem xét bổ sung quy định các đối tượng không áp dụng Nghị định này để đảm bảo không trái với quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Khiếu nại

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 như sau: "1.Người lao động, người tập nghề, người thử việc, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, người tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, ...". Vì Luật GDNN, cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm có trường cao đẳng, trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Quy định như dự thảo đã bỏ sót các đối tượng học nghề tại các cơ sở đào tạo không thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Tại khoản 4 Điều 2: Đề nghị bỏ cụm từ "của Nhà nước". Vì tại Điều 2 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã quy định đối tượng áp dụng là "Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng". Mặt khác đối tượng Doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức sự nghiệp công lập đã được điều chỉnh tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn liên quan.
- Bổ sung thêm đối tượng “Những cơ quan, tổ chức, cá nhận khác theo quy định của pháp luật liên quan”. Nhằm tránh trường hợp chưa quy định đầy đủ đối tượng áp dụng

	- Vụ Kế hoạch – Tài chính – Bộ Lao động -TBXH

- Viện Khoa học Lao động xã hội

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM

- Bộ Công an

- Sở LĐTBXH Lào Cai

- Sở LĐTBXH Quảng Ninh

- Sở LĐTBXH Quảng Trị

TCT Cấp nước Sài Gòn TNHHMTV
	- Tiếp thu ý kiến

-Tiếp thu ý kiến

- Tiếp thu từng phần cho phù hợp với các quy định khác

- Tiếp thu, thể hiện tại khoản 7 Điếu 2 của Dự thảo hoàn thiện 
-Tiếp thu theo hướng ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ

-Tiếp thu theo hướng ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ

-Không tiếp thu, vì đã quy định về đối tượng áp dụng thì ngoài đối tương đó đương nhiên là không áp dụng

-Tiếp thu và thể hiện tại các điều, khoản tương ứng của Dự thảo hoàn thiện.

- Không tiếp thu, vì tại Mục 5 Chương 2 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chỉ quy định đối với tổ chức sự nghiệp của Nhà nước
- Tiếp thu, thể hiện tại khoản 7 Điều 2 Dự thảo hoàn thiện

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khiếu nại về lao động là việc người lao động, người tập nghề, người thử việc theo thủ tục quy định tại Nghị định này yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động xem xét lại quyết định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp là việc người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam theo thủ tục quy định tại Nghị định này yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp xem xét lại quyết định, hành vi về giáo dục nghề nghiệp của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

3. Khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là việc người lao động, theo thủ tục quy định tại Nghị định này yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xem xét lại quyết định, hành vi về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

4. Khiếu nại về việc làm là việc người lao động theo thủ tục quy định tại Nghị định này yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về việc làm xem xét lại quyết định, hành vi về việc làm của các tổ chức liên quan đến việc làm khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về việc làm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

5. Khiếu nại về an toàn, vệ sinh lao động là việc người lao động theo thủ tục quy định tại Nghị định này yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về an toàn, vệ sinh lao động xem xét lại quyết định, hành vi về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về việc làm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

6. Tố cáo về lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động là việc công dân, người lao động, người tập nghề, người thử việc, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo thủ tục quy định tại Nghị định này báo cho người có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiêp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

7. Người khiếu nại về lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động là người lao động, người tập nghề, người thử việc, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực hiện quyền khiếu nại.

8. Người bị khiếu nại về lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động là người sử dụng lao động; người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức sự nghiệp của Nhà nước đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người đứng đầu tổ chức liên quan đến việc làm có quyết định hoặc hành vi bị khiếu nại.

9. Người tố cáo về lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động là công dân, người lao động, người tập nghề, người thử việc, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực hiện quyền tố cáo.

10. Người bị tố cáo về lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động là người sử dụng lao động; người trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; người trong doanh nghiệp hoặc tổ chức sự nghiệp của Nhà nước đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người thuộc tổ chức liên quan đến việc làm có hành vi bị tố cáo.

11. Người giải quyết khiếu nại về lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại Nghị định này.

12. Người giải quyết tố cáo về lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo quy định tại Nghị định này.

13. Giải quyết khiếu nại về lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại.

14. Giải quyết tố cáo về lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động là việc tiếp nhận, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo.

15. Rút khiếu nại là việc người khiếu nại đề nghị người giải quyết khiếu nại chấm dứt việc giải quyết khiếu nại của mình.

16. Quyết định về lao động là quyết định bằng văn bản của người sử dụng lao động được áp dụng đối với người lao động, người tập nghề, người thử việc trong quan hệ lao động.

17. Hành vi về lao động là hành vi của người sử dụng lao động thực hiện trong quan hệ lao động.

18. Quyết định về giáo dục nghề nghiệp là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp được áp dụng đối với cá nhân người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

19. Hành vi về giáo dục nghề nghiệp là hành vi của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

20. Quyết định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là quyết định bằng văn bản của doanh nghiệp hoặc tổ chức sự nghiệp của Nhà nước đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được áp dụng đối với người lao động trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

21. Hành vi về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là hành vi của doanh nghiệp hoặc tổ chức sự nghiệp của Nhà nước đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

22. Quyết định về việc làm là quyết định bằng văn bản của tổ chức, cá nhân liên quan đến tạo việc làm; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; bảo hiểm thất nghiệp.

23. Hành vi về việc làm là hành vi của tổ chức, cá nhân liên qquan đến tạo việc làm; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; bảo hiểm thất nghiệp.
	- Đề nghị bổ sung giải thích “Người đại diện hợp pháp” của người khiếu nại

- Giải thích từ ngữ nên sắp xếp các khoản theo logic các nội dung về khiếu nại, các nội dung về tố cáo.

- Nên lược giản cách diễn đạt để giảm thiểu tình trạng thuật ngữ bị lặp lại nhiều lần trong một câu văn, diễn đạt mạch lạc khoản 22

- Khoản 2 đề nghị sửa đổi, bổ sung đoạn đầu của khoản 2 thành “khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp là việc người học, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam”; khoản 4 bổ sung cụm từ “đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia” vào sau cụm từ “việc làm”; khoản 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bổ sung việc “cấp chứng chỉ, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia”; khoản 8 bổ sung “người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người đứng đầu tổ chức dịch vụ việc làm; người đứng đầu tổ chức đánh giá kỹ năng nghề”;  khoản 9 bổ sung đối tượng “người học, người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia”; khoản 10 bổ sung “ doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức dịch vụ việc làm, tổ chức đánh giá kỹ năng nghề”; khoản 18 bổ sung “quyết định về giáo dục nghề nghiệp là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp được áp dụng đối với cá nhân người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp”; khoản 19 “Hành vi về giáo dục nghề nghiệp là hành vi của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp là hành vi của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp và hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp”.
- Tại khoản 8 đề nghị bỏ từ “công lập” sẽ thành là “…chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp…”; tại khoản 10 đề nghị bỏ từ “công lập” và thêm từ “lao động” sẽ thành “….đơn vị sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…”.
- khoản 20 đề nghị thêm cụm từ “hoặc hợp đồng” thành câu “…quyết định hoặc hợp đồng bằng văn bản của doanh nghiệp…”; khoản 21 thêm từ “cá nhân” thành câu “…là hành vi của doanh nghiệp, cá nhân hoặc đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài…”

- Đề nghị xem xét, cân nhắc lại cho gọn lại và phù hợp với luật khiếu nại, tố cáo và các luật chuyên ngành; chỉ nên để một thuật ngữ về khiếu nại và một thuật ngữ về tố cáo.

- Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ về hành vi về an toàn, vệ sinh lao động(Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
- Khoản 8, 10: thay thế cụm từ “tổ chức sự nghiệp của Nhà nước” thành “tổ chức sự nghiệp của Nhà nước, Đảng và Đoàn thể” (Bộ Xây dựng)

- Khoản 15: đề nghị bỏ khoản này vì khái niệm rút khiếu nại đã được quy định tại Điều 3 Luật Khiếu nại (Bộ Y tế).

- Các Khoản 7,8,9,10,11,12,13 và 14: đề nghị cân nhắc bỏ các khoản này vì khái niệm về các chủ thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đã được quy định tại Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Bên cạnh đó, việc liệt kê các chủ thể gắn với quyết định, hành vi về lao động, giáo dục nghề nghiệp... đã được quy định rất rõ tại Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh (Bộ Y tế).

- Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại thì cần cân nhắc viết lại Khoản 2: vì dự thảo chỉ quy định việc khiếu nại của người học, không quy định khiếu nại của các đơn vị, cá nhân khác trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Quy định như vậy có thể hạn chế quyền khiếu nại của đơn vị, cá nhân khác trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  -Theo Khoản 1, 2, 3 Điều 2 Luật tố cáo thì cần viết lại Khoản 6, khoản 9: vì tố cáo là quyền của mọi công dân, không chỉ giới hạn là công dân trong cơ quan, tổ chức bị tố cáo. Vì vậy, căn cứ các quy định nêu trên đề nghị viết lại nội dung của khoản này (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Theo Khoản 8 Điều 2 Luật khiếu nại thì  sửa lại Khoản 18: cần hướng dẫn cụ thể quyết định hành chính hoặc phạm vi của Nghị định là những văn bản nào (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Khoản 3, tại khoản 4 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định về đối tượng áp dụng là: Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng", do đó, để áp dụng chính xác, đầy đủ các chủ thể có liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại, đề nghị tại câu cuối Khoản 3, nghiên cứu bổ sung thêm chủ thể "Doanh nghiệp", đồng thời bổ sung thêm cụm từ "sự nghiệp của Nhà nước" sau từ "tổ chức" và sửa lại là: 

"3. Khiếu nại... xem xét lại quyết định, hành vi về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có căn cứ cho rằng... xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình".

 - Khoản 4, tương tự như Khoản 3, cụ thể khi giải thích từ ngữ cần đầy đủ chính xác để tạo điều kiện cho việc áp dụng đúng, do đó đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thay cụm từ "các tổ chức liên quan đến việc làm" bằng các cụm từ "của tổ chức dịch vụ việc làm, tổ chức có liên quan đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động".

 -Khoản 5, đề nghị thay từ "việc làm" bằng cụm từ "về an toàn, vệ sinh lao động" và sửa lại là: "... quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động,..." để đảm bảo sự chính xác khi đang giải thích "Khiếu nại về an toàn, vệ sinh lao động".

 -Khoản 6, đề nghị không quy định về "người có thẩm quyền" chung chung như dự thảo mà cần quy định rõ "người có thẩm quyền tố cáo trong lĩnh vực tố cáo", vì thẩm quyền này đã được quy định cụ thể từ Điều 40 đến Điều 44 của dự thảo Nghị định này.

 Khoản 7, việc khiếu nại về lao động, giáo dục nghề nghiệp... có trình tự, thủ tục riêng do đó khi quy định người khiếu nại về các lĩnh vực này cũng cần gắn với các trình tự, thủ tục đó để thực hiện quyền khiếu nại của mình, do đó, đề nghị bổ sung thêm cụm từ "theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này" vào sau cụm từ "thực hiện quyền khiếu nại" và sửa lại là "... thực hiện quyền khiếu nại theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này".

- Khoản 8, Khoản 10, tương tự như Khoản 4 ở trên, đề nghị sử dụng cụm từ "của tổ chức dịch vụ việc làm, tổ chức có liên quan đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động" thay cho cụm từ "các tổ chức liên quan đến việc làm".

 -Khoản 22, đề nghị bổ sung cụm từ "hoạt động" vào trước cụm từ "tạo việc làm" để thống nhất khi sử dụng cụm từ này ở quy định về đối tượng áp dụng và đề nghị sửa lại là "liên quan đến hoạt động tạo việc làm" (Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM).
- Quá dài và bị trùng lặp (gần 03 trang văn bản để giải thích cho 23 từ và cụm từ). Đề nghị rút gọn lại cho dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ.

- Đề nghị Ban Soạn thảo biên tập lại thành các nhóm nội dung giải thích về khiếu nại, tố cáo, quy định và các hành vi... để thuận lợi trong việc tiếp cận các nội dung của văn bản (Hội Nông dân Việt Nam).

- Đề nghị nghiên cứu và biên tập lại Điều 3 theo hướng chỉ giải thích những từ ngữ mà trong Luật khiếu nại, Luật Tố cáo chưa định nghĩa hoặc những từ ngữ có thể gây ra nhiều cách hiểu khác nhau. Trong dự thảo Nghị định có nhiều khái niệm chỉ sự lắp ghép khái niệm trong Luật khiếu nại và Luật tố cáo với lĩnh vực điều chỉnh cụ thể. Ví dụ như khoản 14 quy định: "14. Giải quyết tố cáo về lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động là việc tiếp nhận, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo". Trên thực tế thì những khái niệm này không phải giải thích và việc giải thích như trong dự thảo cũng không làm rõ thêm về nội dung, do vậy, không nên đưa vào dự thảo (Hội Cựu Chiến binh  Việt Nam).

- Giải thích từ ngữ từ khoản 1 đến khoản 14 là sự lập đi lập lại 2 cụm từ, giải thích thuật ngữ pháp luật thì quá dài dòng, cần ngắn gọn, cô đọng, súc tích hơn.

- Tại khoản 2 Điều 3 đề nghị sửa thành: "Khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Nghị định này quy định, đề nghị người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp xem xét lại quyết định, hành vi về giáo dục nghề nghiệp của cơ sở hoạt động giáo dục nghề khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình".

- Đề nghị bổ sung làm rõ khái niệm "Người tập nghề" là như thế nào? Đây là cụm từ mới chưa có định nghĩa trong các văn bản quy phạm pháp luật.

- Khoản 2,6,8,9,10,19 Điều 13 thay thế cụm từ “cơ sở giáo dục nghề nghiệp” thành “cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp” cho phù hợp.

- Bổ sung khoản 8 Điều 3: “Người bị khiếu nại về lao động …. ở nước ngoài theo hợp đồng; chủ doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; người đứng đầu tổ chức liên quan đến việc làm có quyết định hoặc hành vi bị khiếu nại”.
	- Vụ Bình đẳng giới- Bộ Lao động –TBXH
- Viện Khoa học Lao động xã hội

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ LĐTBXH

- Cục Quản lý lao động ngoài nước

- Cục Quản lý lao động ngoài nước

- Cục An toàn lao động – Bộ Lao động – TBXH

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Xây dựng

- Bộ Y tế

- Bộ Y tế
- Bộ Giáo dục và đào tạo
- Bộ Giáo dục và đào tạo

- Bộ Giáo dục và đào tạo
- Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Sở LĐTBXH Hòa Bình
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Hội Nông dân Việt Nam

- Hội Cựu chiến binh Việt Nam

- Sở LĐTBXH Lâm Đồng

- Sở LĐTBXH Đắk Nông

- Sở LĐTBXH Quảng Ninh

- Sở LĐTBXH Quảng Ninh

- Sở LĐTBXH Hải Dương
	- Không tiếp thu ý kiến

- Tiếp thu ý kiến

- Tiếp thu ý kiến

- Tiếp thu ý kiến
- Tiếp thu và đã thể hiện tại Điều 3
- Không tiếp thu

- Không tiếp thu vì quy định về các lĩnh vực khác nhau
-Tiếp thu, bổ sung 02 khoản (giải thích về hành vi và QĐ về an toàn, vệ sinh lao động

-Không tiếp thu vì Luật XKLĐ không quy định 
-Không tiếp thu vì Nghị định này không căn cứ vào 3 Luật Khiếu nại
-Không tiếp thu vì Nghị định này không căn cứ vào 3 Luật Khiếu nại

-Không tiếp thu (Nghị định số 75/2012/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại hành chính)

-Không tiếp thu, trong dự thảo đã nêu “Công dân” không giới hạn trong hay ngoài cơ quan, tổ chức bị tố cáo
-Không tiếp thu, Nghị định này không đề cập quyết định hành chính hoặc phạm vi của Nghị định là những văn bản nào
- Tiếp thu và thể hiện tại khoản 4 Điều 2 Dự thảo hoàn thiện
-Tiếp thu, đã chỉnh lý tại Khoản 5 Dự thảo hoàn thiện
-Không tiếp thu, vì đây là quy định nguyên tắc, quy định chung.
-Không tiếp thu, vì tại khoản 5 đã quy định.
-Không tiếp thu vì tại khoản 5 đã quy định.

-Tiếp thu, thể hiện tại khoản 22.
Không tiếp thu, vì về nguyên tắc văn bản hướng dẫn phải cụ thể hóa.
- Không tiếp thu, Nghị định bố cục theo lĩnh vực.
-Không tiếp thu, vì Nghị định không căn cứ vào Luật Khiếu nại.
-Không tiếp thu, Nghị định này quy định nhiều lĩnh vực khác nhau.

-Không tiếp thu vì khiếu nại về quyết định hoặc hành vi về giáo dục nghề nghiệp phải có yếu tố xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
-Không tiếp thu, trong Bộ luật Lao động đã quy định về "Người tập nghề"
Tiếp thu và thể hiện tại các điều khoản tương ứng.
- Tiếp thu và thể hiện tại khoản 8 Điều 3 Nghị định hoàn thiện.



	Điều 4. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
1. Kịp thời, khách quan, công khai, dân chủ.

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người tố cáo, người bị tố cáo và cá nhân, tổ chức liên quan.
	- Nên bổ sung nguyên tắc giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật và nguyên tắc giải quyết công bằng (Bộ Khoa học và Công nghệ).

- Đề nghị bỏ điều này vì nguyên tắc giải quyết khiếu nại và tố cáo đã được quy định tại Điều 4 Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo nên không cần nhắc lại (Bộ Y tế; Hội Cựu Chiến binh Việt Nam).

- Đề nghị bổ sung nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo, lao động, giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho đầy đủ hơn (Bộ Công an).

- Khoản 1 Điều 4 bổ sung: "Việc giải quyết khiếu nại phải được thực hiện theo quy định của Pháp luật".

- Khoản 2 Điều 4 sửa đổi, bổ sung: “2. Quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án:

a) Người khiếu nại có quyền khởi kiện… tố tụng dân sự một trong các trường hợp sau đây:

…

b) Người khiếu nại có quyền khởi kiện… tố tụng hành chính một trong các trường hợp sau đây:

…”
- Bổ sung thêm quy định về nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo:

1. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện theo quy định của pháp luật:

a) Người khiếu nại, tố cáo phải thực hiện khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

b) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tuân theo quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết.
	- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Bộ Y tế; Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

- Bộ Công an

- Sở LĐTBXH Đắk Nông

-Sở LĐTBXH Hải Dương
- TĐ Xăng dầu Việt Nam
	-Không tiếp thu
- Không tiếp thu, vì Nghị định không căn cứ vào Luật Khiếu nại.
-Không tiếp thu, vì nội hàm Nghị định đẫ thể hiện
-Tiếp thu và thể hiện tại khoản 1 Điều 4 Dự thảo hoàn thiện.

-Không tiếp thu, vì quy định này là quy định cụ thể, không mang tính nguyên tắc
- Tiếp thu ý kiến thứ nhất (1), thể hiện tại khoản 1, Điều 4 Dự thảo hoàn thiện.

	Chương II
KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Mục 1
KHIẾU NẠI
	- Cần cân nhắc bỏ các Điều 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 vì nội dung này đã được quy định tại Luật Khiếu nại. Trường hợp vẫn giữ nguyên như dự thảo Nghị định, đề nghị thiết kế theo hướng dẫn chiếu tới các quy định của Luật Khiếu nại bảo đảm thống nhất với cách thiết kế quy phạm tại các Điều 37, 38,39 dự thảo Nghị định (Bộ Y tế).

- Nhiều nội dung tại các Điều trong Chương này được trích lại từ Luật Khiếu nại 2011, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa lại hoặc viện dẫn đến các Điều của Luật Khiếu nại để đảm bảo đúng tinh thần của Khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 là “Không quy định lại các nội dung dã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác” (Bộ Công thương).
	- Bộ Y tế

- Bộ Công thương
	-Không tiếp thu vì nội dung các điều này không trùng với ND của Luật KN (chỉ dựa trên cơ sở Luật KN)

- Không tiếp thu, lý do như trên

	Điều 5. Trình tự khiếu nại
1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức dịch vụ việc làm, tổ chức có liên quan đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động; tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia  là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 15, Khoản 1 Điều 16, Khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 18 Nghị định này hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

2. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này hoặc thực hiện khiếu nại lần hai theo quy định sau đây:

a) Đối với khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định này;

b) Đối với khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định này;

c) Đối với khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này;

d) Đối với khiếu nại về việc làm, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định này.

3. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 28 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án tại toà án theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

4. Trường hợp người bị khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính.
	- Khoản 1 bổ sung cụm từ “tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia” và sửa cụm từ “tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” thành “doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”

- Khoản 1: Đề nghị sửa “…theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này” thành “….theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này” vì việc quy định giải quyết khiếu nại lần đầu, trong khi tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động là các tranh chấp dân sự, nếu một trong hai bên khởi kiện ra Tòa án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự (Bộ Quốc phòng).

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm nội dung quy định đối với tập thể, cá nhân tiếp nhận đơn thư khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp phải có bằng chứng xác nhận về thời gian đã tiếp nhận nội dung phản ảnh của người khiếu nại để làm căn cứ xác định thời hạn giải quyết khiếu nại (Hội Nông dân Việt Nam).

- Khoản 4: điều chỉnh nội dung cho phù hợp với Luật Khiếu nại vì Luật Khiếu nại không quy định người bị khiếu nại nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa (Thanh tra Chính phủ).

- Sửa khoản 1 Điều 5: “Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức dịch vụ việc làm, tổ chức có liên quan đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động; tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại thực hiện khiếu nại theo quy định sau:

a) Khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 15, Khoản 1 Điều 16, Khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 18 Nghị định này;

b) Khởi kiện tại tòa án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này”.

- Khoản 1 Điều 5 thay thế cụm từ “cơ sở giáo dục nghề nghiệp” thành “cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp”

- Tại khoản 1 Điều 5, đề nghị bỏ đoạn: "hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này" vì điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này áp dụng khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 31 Nghị định, nếu đưa vào khoản 1 điều 5 là không phù hợp.

- Tại khoản 2 Điều 5 sửa thành: “2. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền:

a) Thực hiện khiếu nại lần 2 theo quy định sau đây:

- Đối với khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này;

- Đối với khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này;

- Đối với khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này;

- Đối với khiếu nại về việc làm, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định này.

b) Khởi kiện tại tòa án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này.”

- Tại khoản 2 Điều 5 của dự thảo Nghị định: áp dụng điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định là không phù hợp mà phải áp dụng điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định. Đề nghị sửa lại thành "Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định".

- Khoản 3 Điều 5 sửa thành “3. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 28 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án tại tòa án theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định này”

- Khoản 4 Điều 5 sửa thành “4. Trường hợp người bị khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính”

- Đề nghị bỏ khoản 4 Điều 5 của dự thảo Nghị định vì: tại khoản 3 điều 5 của dự thảo Nghị định nội dung đã đầy đủ bao trùm nội dung khoản 4 Điều 5.
	- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

- Bộ Quốc phòng

- Hội Nông dân Việt Nam

- Thanh tra  Chính phủ.

- Sở LĐTBXH Điện Biên

- Sở LĐTBXH Quảng Ninh

- Sở LĐTBXH Bến Tre

- Sở LĐTBXH Điện Biên

- Sở LĐTBXH Bến Tre

- Sở LĐTBXH Điện Biên

- Sở LĐTBXH Điện Biên

- Sở LĐTBXH Bến Tre


	- Tiếp thu ý kiến vì phù hợp với quy định của luật chuyên ngành

- Tiếp thu ý kiến
-Không tiếp thu vì phiếu tiếp công dân và dấu công văn đến đã ghi nội dung này
-Không tiếp thu vì Nghị định này không căn cứ Luật Khiếu nại.
- Không tiếp thu góp ý của Điện Biên vì khiếu nại và khởi kiện là hai nội dung khác nhau để lựa chọn cách giải quyết, đây là quyền của người khiếu nại, không phải là trình tự

· Tiếp thu góp ý 

· Không tiếp thu góp ý của Bến Tre vì người khiếu nại được lựa chọn quyền được giải quyết

- Không tiếp thu góp ý vì khoản 1 không có điểm a

- Tiếp thu góp ý vì điểm b là trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

- Không tiếp thu vì khiếu nại ở nhiều lĩnh vực chứ không phải ở một lĩnh vực, khoản a chỉ là một lĩnh vực lao động

- Giống dự thảo

- Không tiếp thu ý kiến

	Điều 6. Hình thức khiếu nại
1. Khiếu nại thực hiện bằng hình thức gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp, được quy định như sau:

a) Khiếu nại bằng hình thức gửi đơn thì trong đơn khiếu nại ghi rõ nội dung sau đây: ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) và yêu cầu giải quyết khiếu nại. Đơn khiếu nại do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ;

b) Khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại đầy đủ nội dung khiếu nại theo quy định tại Điểm a Khoản này và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.

2. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau:

a) Khiếu nại bằng hình thức gửi đơn thì trong đơn ghi đầy đủ nội dung quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, có chữ ký của những người khiếu nại và cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại;

b) Khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và đề nghị cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại đầy đủ nội dung khiếu nại theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này và yêu cầu người đại diện ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.

3. Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của Nghị định này.
	- Đề nghị không nhắc lại, tránh trùng lặp nội dung đã được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Luật Khiếu nại

- Điểm a, khoản 1: bổ sung cụm từ “Đơn khiếu nại phải được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết” vào cuối điểm này (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam).

- Tại khoản 3: Dự thảo xác định đối tượng "...khiếu nại thông qua người đại diện..."; theo đó "người đại diện" được hiểu là " người được ủy quyền" (Luật Khiếu nại năm 2011). Vì vậy, đề nghị bổ sung nội dung "người đại diện" vào Điều 3 của dự thảo để giải thích rõ phạm vi và các đối tượng cụ thể.

- Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, người Khiếu nại có thể ủy quyền cho bất cứ người nào có hành vi dân sự đầy đủ, điều này dẫn tới thực tế việc giải quyết vụ việc khiếu nại có thể kéo dài, kém hiệu quả. Vì vậy, nên quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn đối tượng người đại diện là luật sư, trợ giúp viên pháp lý; cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên (Bộ Quốc phòng). 

- Đề nghị quy định rõ về số lượng cử người đại diện để trình bày khiếu nại trong trường hợp có đông người khiếu nại (Hội Nông dân Việt Nam).

- Điểm a khoản 2: thêm cụm từ “văn bản” thành “và văn bản cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu cảu người giải quyết khiếu nại” để phù hợp với quy định tại Điều 6 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 Nghị định Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại (Hội Cựu chiến binh Việt Nam).

	- Vụ Pháp chế- Bộ Lao động – TBXH
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

- Bộ Quốc phòng

- Hội Nông dân Việt Nam

- Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	- Không tiếp thu ý kiến

-Không tiếp thu vì ND Điều 6 quy định về hình thức KN

-Không tiếp thu vì khái niệm “người đại diện” đã được thể hiện trong văn bản pháp luật khác.
-Không tiếp thu vì không cần thiết

Không tiếp thu vì đối tượng điều chỉnh của Nghị định này khác NĐ 75


	Điều 7. Thời hiệu khiếu nại
1. Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 180 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động, của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị khiếu nại.

2. Thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định đó.

3. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.
	- Tại khoản 1 Điều 7 đề nghị sửa thành: 

“Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 180 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định hoặc biết được hành vi của người sử dụng lao động; của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; của tổ chức dịch vụ việc làm, tổ chức có liên quan đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động; của tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia vi phạm pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

- Tại Điều 7 quy định về thời hiệu khiếu nại lần đầu là 180 ngày, lần hai là 30 ngày. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 thì thời hiệu khiếu nại là 90 ngày. Đề nghị xem xét, rà soát điều chỉnh cho phù hợp.
- Sửa khoản 1 Điều 7: "Thời hiệu khiếu nại 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính".

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, dịch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.
- Khoản 2 sửa đổi, bổ sung “2. Thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 ngày hoặc 45 ngày đối với vùng sâu, vũng xa đi lại khó khăn, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định đó.”

	- Sở LĐTBXH Điện Biên; Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn
- Sở LĐTBXH Kon Tum; Cục An toàn lao động – Bộ Lao động - TBXH
- Sở LĐTBXH Đắk Nông

- TĐ Công nghiệp Cao su Việt Nam
	- Tiếp thu ý kiến, cần quy định cụ thể, đầy đủ đối tượng theo từng lĩnh vực

- Tiếp thu, đề nghị điều chỉnh lại thời hiệu cho phù hợp với Luật Khiếu nại
- Tiếp thu nội dung đề nghị sửa thời hiệu khiếu nại lần đầu như trên
- Tiếp thu nội dung này để phù hợp với khoản 2 Điều 20

	Điều 8. Rút khiếu nại
1. Người khiếu nại có quyền rút khiếu nại ở bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

2. Việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người giải quyết khiếu nại.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn xin rút khiếu nại của người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại ra quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại và gửi cho người rút khiếu nại.


	- Đề nghị không nhắc lại nội dung đã được quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại

- Khoản 3 bổ sung gửi quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại cho người bị khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, tổ chức cá nhân đã chuyển khiếu nại…
	- Vụ Pháp chế - Bộ Lao động - TBXH
- TCT Cảng hàng không Việt Nam
	- Không tiếp thu

Sửa đổi: gửi QĐ đình chỉ GQKN cho người rút KN và cá nhân, tổ chức liên quan.

	Điều 9. Khiếu nại không được thụ lý giải quyết theo Nghị định này
1. Quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp.

3. Người đại diện không hợp pháp.

4. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

5. Thời hiệu khiếu nại theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Nghị định này đã hết mà không có lý do theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định này.

6. Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày, kể từ ngày có văn bản thông báo người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại.

7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật.
8. Khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án.
	- Đề nghị sửa lại khoản 2 như sau: Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp; trừ trường hợp người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ nhưng được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật; đề nghị xem xét các quy định về thời hiệu khiếu nại đảm bảo quy định của Luật Khiếu nại 

- Các khoản tại điều này mà trùng với quy định tại Luật Khiếu nại thì không cần nêu lại

- Tại khoản 3 Điều 9 đề nghị sửa thành: "Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại".


	- Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em – Bộ Lao động –TBXH
- Cục An toàn lao động – Bộ Lao động - TBXH

- Sở LĐTBXH Đắk Nông
	- Không tiếp thu ý kiến

- Không tiếp thu ý kiến
- Tiếp thu, ghi lại cho rõ ý hơn.

	Mục 2
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI, NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI, NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, LUẬT SƯ, TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
	
	
	

	Điều 10. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại
1. Người khiếu nại có quyền sau đây:

a) Tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho người khác khiếu nại;

b) Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia  đối thoại;

c) Được biết, đọc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại; trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước hoặc bí mật của người bị khiếu nại theo quy định của pháp luật;

d) Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp nội dung thông tin, tài liệu đó; trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước hoặc bí mật của người bị khiếu nại theo quy định của pháp luật;

đ) Yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định, hành vi bị khiếu nại;

e) Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng  cứ đó;

g) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm hại do việc thi hành quyết định, hành vi bị khiếu nại;

h) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

i) Rút khiếu nại theo quy định tại Điều 8 Nghị định này;

k) Khiếu nại lần hai;

l) Khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án:

a) Người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong trường hợp sau đây:

- Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

- Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 23 Nghị định này;

- Đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết.

b) Người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính trong trường hợp sau đây:

Khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 31 Nghị định này;

Đã hết thời hạn quy định tại Điều 28 Nghị định này mà khiếu nại lần hai không được giải quyết.

3. Người khiếu nại có nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện khiếu nại theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này;

b) Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;

c) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

4. Người khiếu nại thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

	- Đề nghị đưa điểm e khoản 1 sang khoản 3 vì đây là nghĩa vụ chứ không phải quyền; đưa điểm 2 lên điểm 1 vì nội dung đều nói về quyền của người khiếu nại

- Xem xét, ghép lại nội dung của điểm c và điểm d.

- Tại điểm e khoản 1: đề nghị sửa là: "Được quyền sử dụng mọi nguồn lực, phương tiện để thu thập chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ đó theo đúng quy định của pháp luật" nhằm bảo đảm phương tiện trợ giúp thêm trong quá trình thu thập, chứng cứ được chặt chẽ, đầy đủ (Bộ Quốc phòng).

- Đề nghị bố cục lại các nội dung của Điều này theo hướng một khoản quy định về quyền, một khoản quy định về nghĩa vụ đối với các quyền và nghĩa vụ đã rõ ràng và cụ thể. Còn đối với các quyền và nghĩa vụ phải dẫn chiếu thì quy định tại khoản 3 (Hội Cựu chiến binh Việt Nam).

- Sửa điểm a khoản 1 Điều 10  “Tự mình khiếu nại, ủy quyền cho người khác tham gia giải quyết khiếu nại”. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại viết, chỉ cho phép ủy quyền trong quá trình giải quyết khiếu nại

- Đề nghị bổ sung điểm d, khoản 1 Điều 10 như sau: "Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp nội dung thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu và giao cho người giải quyết khiếu nại để giải quyết khiếu nại; trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước hoặc bí mật của người bị khiếu nại theo quy định của pháp luật" để thống nhất, bình đẳng với quyền của người bị khiếu nại theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11.
	- Vụ Bình đẳng giới – Bộ Lao động – TBXH

- Cục An toàn lao động – Bộ LĐTBXH

- Bộ Quốc phòng

- Hội Cựu chiến binh Việt Nam

- Sở LĐTBXH Bà Rịa – Vũng Tàu

- Sở LĐTBXH Quảng Ninh


	- Không tiếp thu ý kiến

- Không tiếp thu

- Không tiếp thu vì không khả thi

-Không tiếp thu (viết tắt là KTT)

Vì nội dung của điều này đã rất rõ ràng và cụ thể

- Không tiếp thu vì đây là quyền của người khiếu nại theo Điều 12 của Luật

- Tiếp thu góp ý

	Điều 11. Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại
1. Người bị khiếu nại có quyền sau đây:

a) Đưa ra chứng cứ về tính hợp pháp của quyết định, hành vi bị khiếu nại;

b) Được biết, đọc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại lần hai thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước hoặc bí mật của người khiếu nại theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp nội dung thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu và giao cho người giải quyết khiếu nại lần hai để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước hoặc bí mật của người khiếu nại theo quy định của pháp luật;

d) Nhận quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

đ) Khởi kiên vụ án tại toàn án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính trong trường hợp không đồng ý với nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 31 Nghị định này.

2. Người bị khiếu nại có nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện việc giải quyết khiếu nại lần đầu theo thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 15, Khoản 1 Điều 16, Khoản 1 Điều 17 Nghị định này;

b) Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia  đối thoại;

c) Chấp hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai;

d) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai yêu cầu;

đ) Giải trình về tính hợp pháp, đúng đắn của quyết định, hành vi bị khiếu nại khi người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai yêu cầu;

e) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

3. Người bị khiếu nại thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
	- điểm đ khoản 1: điều chỉnh nội dung nhưng điều chỉnh khoản 4 Điều 5.

- Điểm đ khoản 1 Điều 11 sửa: Khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính trong trường hợp không đồng ý với nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 31 Nghị định này.

- Điểm a khoản 2 Điều 11 đề nghị bổ sung thêm khoản 1 Điều 18 vào nội dung này để trở thành "Thực hiện việc giải quyết khiếu nại lần đầu theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 18 Nghị định này". Như vậy nội dung này mới đầy đủ.

	- Thanh tra Chính phủ

- Sở LĐTBXH Lào Cai

- Sở LĐTBXH Bến Tre
	KTT vì lý do đã nêu ở trên
- Tiếp thu vì lỗi chính tả

- Tiếp thu góp ý cho đầy đủ nội dung theo quy định



	Điều 12. Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần đầu
1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu có quyền sau đây:

a) Yêu cầu người khiếu nại, những người có liên quan đến việc khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu làm cơ sở để giải quyết khiếu nại;

b) Quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp theo quy định tại Điều 26 Nghị định này.

2. Người giải quyết khiếu nại lần đầu có nghĩa vụ sau đây:

a) Tiếp nhận khiếu nại và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 19 Nghị định này;

b) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của mình bị khiếu nại;

c) Tổ chức đối thoại với người khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 24 Nghị định này;

đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết khiếu nại của mình;

e) Cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại khi người khiếu nại yêu cầu;

g) Cung cấp hồ sơ giải quyết khiếu nại khi người giải quyết khiếu nại lần hai hoặc Tòa án yêu cầu.

3. Người giải quyết khiếu nại lần đầu thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
	- Đề nghị bổ sung điểm c, khoản 1 Điều 12 như sau: "Trưng cầu giám định làm căn cứ giải quyết khiếu nại" do tại điểm d khoản 3 Điều 21 quy định người được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh có quyền trưng cầu giám định, như vậy người giải quyết khiếu nại lần đầu cũng phải có quyền trưng cầu giám định như quyền của người giải quyết khiếu nại lần 2 quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13
- Điểm a khoản 2 bổ sung “Trường hợp người giải quyết khiếu nại không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản cho người khiếu nại”
	- Sở LĐTBXH Quảng Ninh
- TCT Cảng hàng không Việt Nam
	- Không tiếp thu góp ý vì Luật khiếu nại không quy định giải quyết lần đầu được trưng cầu giám định

Không Tiếp thu vì Điều 27 đã quy định

	Điều 13. Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần hai
1. Người giải quyết khiếu nại lần hai có quyền sau đây:

a) Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu làm cơ sở để giải quyết khiếu nại;

b) Quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp theo quy định tại Điều 26 Nghị định này;

c) Trưng cầu giám định làm căn cứ giải quyết khiếu nại.

2. Người giải quyết khiếu nại lần hai có nghĩa vụ sau đây:

a) Tiếp nhận, thụ lý, lập hồ sơ vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết;

b) Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại;

c) Tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Ra quyết định và công bố quyết định giải quyết khiếu nại;

đ) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại khi người khiếu nại, người bị khiếu nại yêu cầu;

e) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai khi Tòa án yêu cầu.

3. Người giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
	- Đề nghị không nhắc lại vì đã được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 15 Luật Khiếu nại
	- Vụ Pháp chế - Bộ Lao động -TBXH
	- Không tiếp thu ý kiến

	Điều 14. Quyền, nghĩa vụ của luật sư, trợ giúp viên pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý
1. Luật sư, trợ giúp viên pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý có quyền sau đây:

a) Tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại theo đề nghị của người       khiếu nại;

b) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại khi đã nhận ủy quyền;

c) Xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại theo yêu cầu của người khiếu nại và cung cấp chứng cứ cho người giải quyết khiếu nại;

d) Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước hoặc bí mật của người bị khiếu nại theo quy định của pháp luật.

2. Luật sư, trợ giúp viên pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý có nghĩa vụ sau đây:

a) Xuất trình thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý và quyết định phân công trợ giúp pháp lý, giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật hoặc giấy ủy quyền của người  khiếu nại;

b) Thực hiện đúng nội dung, phạm vi mà người khiếu nại đã ủy quyền.

3. Luật sư, trợ giúp viên pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
	- Đề nghị bổ sung tên gọi Điều 14 như sau: "Quyền, nghĩa vụ của luật sư, trợ giúp viên pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý cho người khiếu nại" để cho rõ nội dung về quyền vì thực tế người bị khiếu nại cũng có thể thuê luật sư để tham gia giải quyết khiếu nại.
	- Sở LĐTBXH Quảng Ninh
	- Tiếp thu góp ý

	Mục 3
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
	
	
	

	Điều 15. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động
1. Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động, an toàn, vệ sinh lao động của mình bị khiếu nại.

2. Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết.
3. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về Điều tra tai nạn lao động theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
	- Khoản 1, 2 bổ sung thêm cụm từ “an toàn, vệ sinh lao động”

- Đề nghị xem xét, bổ sung và đảm bảo thống nhất với các quy định của pháp luật về phân cấp thẩm quyền điều tra tai nạn lao động, trong đó bao gồm cả tai nạn có dấu hiệu tội phạm, tai nạn trong lĩnh vực đặc thù tại Điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chương III Nghị định 39/2016/NĐ-CP; Đề nghị xem xét, bổ sung với các trường hợp liên quan hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, hoạt động huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động

- Góp ý tại khoản 3 Điều 15 đề nghị dự thảo Nghị định cần có quy định thêm nội dung đối với trường hợp nếu để xảy ra tai nạn lao động thuộc thẩm quyền điều tra của người sử dụng lao động nhưng người sử dụng lao động không thực hiện việc điều tra, dẫn đến người lao động khiếu nại thì trường hợp đó cơ quan giải quyết khiếu nại phải thực hiện thủ tục lập biên bản điều tra tai nạn lao động hay thực hiện thủ tục giải quyết khiếu nại. Vì dự thảo Nghị định chưa quy định cụ thể về trường hợp nêu trên.
- Khoản 1 bổ sung: “1. Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động, an toàn, vệ sinh lao động của mình bị khiếu nại”
	- Viện Khoa học lao động xã  hội – Bộ Lao động -TBXH
- Cục An toàn lao động – Bộ LĐTBXH

- Sở LĐTBXH Vĩnh Long
- TĐ Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
	- Tiếp thu ý kiến

- Không tiếp thu vì có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra

- Không tiếp thu vì đây là giải quyết khiếu nại

- Không tiếp thu nội dung này vì không có quy định về việc người có thẩm quyền GQKN được ủy quyền

	Điều 16. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp
1. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi của mình bị khiếu nại.

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai  đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp phép hoạt động; Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai  đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động, khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết.

3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp, khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết.
	- Việc quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với Cục trưởng Cục giáo dục nghề nghiệp là chưa phù hợp vì số lượng công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp chỉ có 05 người nên việc giải quyết khiếu nại rất khó khăn.  

- Dự thảo trùng lặp có hai khoản 2, đề nghị nghiên cứu biên tập lại thành một nội dung 

- Tại khoản 2 Điều 16 của dự thảo Nghị định bị trùng, có 2 khoản 2 cùng một nội dung, đề nghị bỏ khoản 2 thiết kế sau.

- Tại khoản 2 Điều 16 đề nghị sửa thành: "Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động".

- Đề nghị chỉnh sửa toàn bộ nội dung Điều 16 như sau:

Điều 16. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp
1. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi của mình bị khiếu nại.

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn, khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động, khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết.

- Đề nghị sửa số thứ tự khoản 3 Điều 16.
- Khoản 3 Điều 16 đề nghị có quy định thêm đối với những trường hợp người khiếu nại đúng, nhưng người bị khiếu nại không chấp hành quyết định giải quyết của cơ quan chức năng thì phải có biện pháp chế tài cụ thể đối với những trường hợp này. Thực tế hiện nay trong quá trình giải quyết khiếu nại, cơ quan giải quyết khiếu nại kết luận người khiếu nại đúng nhưng người bị khiếu nại không chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan chức năng thì chưa có quy định biện pháp chế tài về trường hợp này, do đó ảnh hưởng đến quyền lợi của người khiếu nại.
	-Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ LĐTBXH

- Hội Nông dân Việt Nam

- Sở LĐTBXH Bến Tre

- Sở LĐTBXH Đắk Nông

- Sở LĐTBXH Quảng Ninh

- Sở LĐTBXH Quảng Trị

- Sở LĐTBXH Vĩnh Long


	- Không tiếp thu ý kiến

- Tiếp thu bỏ khoản 3 vì thừa và mâu thuẫn với khoản 2

- Tiếp thu, đề nghị xem xét bỏ khoản 3

- Không tiếp thu vì thiếu nội dung

- Không tiếp thu vì cơ sở có trụ sở trên địa bàn tỉnh nhưng do Bộ cho phép thành lập thì phải thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ

Lưu ý với Tổ Biên tập: đề nghị thay cụm từ “cấp phép  hoạt động” tại khoản 2 Điều 16 thành cụm từ “thành lập hoặc cho phép thành lập” để đúng với bản chất vì việc cấp phép hoạt động do Sở hoặc Tổng cục cấp giấy phép đăng ký hoạt động 
- Tiếp thu, đề nghị xem bỏ khoản 3

- Không tiếp thu vì Điều 46 Luật Khiếu nại đã quy định



	Điều 17. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
1. Người đứng đầu tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi của mình bị khiếu nại.

2. Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết.
	- Tại khoản 2: thay thế thẩm quyền của “Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước” thành thẩm quyền của “Sở Lao động – TBXH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính” (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam).

- Đề nghị bổ sung cụm từ "Doanh nghiệp" trước cụm từ "tổ chức" tại khoản 1 Điều 17 của Dự thảo Nghị định
	- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

- Sở LĐTBXH Hòa Bình
	KTT vì lĩnh vực này có đặc thù riêng, thẩm quyền của Cục trưởng là phù hợp.
- Không tiếp thu vì doanh nghiệp cũng là tổ chức

	Điều 18. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về việc làm

1. Người đứng đầu tổ chức dịch vụ việc làm (bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm); tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi của mình bị khiếu nại.

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức dịch vụ việc làm đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về việc làm khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc đã hết thời hạn theo quy định Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết.
	- Đề nghị bổ sung khoản 2 Điều 18 như sau: "Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức dịch vụ việc làm, tổ chức đánh giá, cấp chửng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đặt trụ sở chính có thẩm quyền..." để đầy đủ, thống nhất với khoản 1 Điều 18.
	- Sở LĐTBXH Quảng Ninh
	- Tiếp thu góp ý để thống nhất nội dung

	Mục 4

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU
	Cần bổ sung điều khoản quy định về việc “Tiếp nhận đơn khiếu nại”, trong đó quy định về các hình thức tiếp nhận khiếu nại, đặc biệt với hình thức khiếu nại trực tiếp thì quy định rõ công việc cần thực hiện ở 2 trường hợp: khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết.
	- TĐ Xăng dầu Việt Nam
	Không tiếp thu nội dung này vì đã được hướng dẫn tại Điều 6 NĐ này



	Điều 19. Thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
1. Thụ lý giải quyết khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của mình, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính;

b) Trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chuyển đến, ngoài việc thông báo theo quy định tại Điểm a Khoản này, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến.
c) Trường hợp khiếu nại về Điều tra tai nạn lao động thì giải quyết theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
2. Thụ lý giải quyết khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp
a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của mình, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính;

b) Trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chuyển đến, ngoài việc thông báo theo quy định tại Điểm a Khoản này, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến.

3. Thụ lý giải quyết khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của mình, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước;

b) Trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chuyển đến, ngoài việc thông báo theo quy định tại Điểm a Khoản này, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến.

4. Thụ lý giải quyết khiếu nại về việc làm

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của mình, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi tổ chức dịch vụ việc làm đặt trụ sở chính;

b) Trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chuyển đến, ngoài việc thông báo theo quy định tại Điểm a Khoản này, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến.

5. Khi thụ lý giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại.
	- Cân nhắc gộp các khoản 1, 2, 3, 4 để tránh trùng lặp nội dung

- Đề nghị bổ sung một Khoản quy định về nội dung thụ lý giải quyết khiếu nại không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Nghị định này.

- Đề nghị nêu rõ từng thời hạn theo từng cấp giải quyết; đồng thời bảo đảm thống nhất thời hạn tại các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành như Điều 17 của Nghị định 39/2016/NĐ-CP
- Thụ lý giải quyết lần đầu thì người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thông báo bằng văn bản cho Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi sử dụng lao động đặt trụ sở chính. Như vậy, nếu vụ khiếu nại phát sinh tại chi nhánh đơn vị thuộc 1 địa phương cấp tỉnh khác thì Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh nơi có Chi nhánh của doang nghiệp đang hoạt động hoàn toàn không biết gì và khi đó quy định như vậy có đúng nguyên tắc quản lý nhà nước theo thẩm quyền lãnh thổ cấp tỉnh hay không

- Điểm a khoản 1 Điều 19: đề nghị bổ sung thành: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của mình mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 9 của Nghị định này, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.

- Điểm a khoản 2 Điều 19 đề nghị bổ sung thành: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của mình mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 9 của Nghị định này, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính.

- Điểm a khoản 2 Điều 19 đề nghị bổ sung thêm nội dung để phù hợp với Điều 16 và thiết kế lại thành: "Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của mình, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính (đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp phép hoạt động) hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động). 

- Điểm a, khoản 3, Điều 19: đề nghị bổ sung thành: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của mình mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 9 của Nghị định này, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

- Về nguyên tắc người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai, vì vậy đề nghị sửa điểm a khoản 2 Điều 19 như sau: "... cho người khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai quy định tại khoản 2 điều 16 nghị định này."

- Đề nghị sửa điểm a khoản 4 điều 19 như sau: "... cho người khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai quy định tại khoản 2 điều 18 Nghị định này".
- Khoản 1 bổ sung nội dung “Khi tổ chức đối thoại, người có trác nhiệm xác minh có nhiệm vụ thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, … về thời gian, địa điểm, nội dung đối thoại”.

- Khoản 5 bổ sung quy định về việc gửi quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại và thời hạn gửi quyết định đến người khiếu nại, người bị khiếu nại và các tổ chức,, cá nhân có liên quan đến việc khiếu nại.

- Bổ sung nội dung “Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung và có cử người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì văn bản thông báo thụ lý sẽ được gửi đến người đại diện”
	- Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em – Bộ LĐTBXH
- Vụ Pháp chế - Bộ LĐTBXH
- Cục An toàn lao động – Bộ LĐTBXH

- Sở LĐTBXH Lâm Đồng

- Sở LĐTBXH Lào Cai

- Sở LĐTBXH Bến Tre

- Sở LĐTBXH Lào Cai

- Sở LĐTBXH Lâm Đồng

- Sở LĐTBXH Quảng Ninh

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

- Tổng công ty Cảng Sài Gòn

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
	- Không tiếp thu ý kiến

- Không tiếp thu ý kiến

- Không tiếp thu vì đã quy định cụ thể thời hạn khiếu nại tại các điều của Nghị định này

- Không tiếp thu vì chi nhánh không phải là pháp nhân có đủ thẩm quyền giải quyết khiếu nại

- Không tiếp thu vì đây là nội dung khiếu nại được thụ lý giải quyết

- Không tiếp thu vì đây là nội dung khiếu nại được thụ lý giải quyết

- Tiếp thu góp ý

đề nghị thay cụm từ “cấp phép  hoạt động”  thành cụm từ “thành lập hoặc cho phép thành lập” để đúng với bản chất vì việc cấp phép hoạt động do Sở hoặc Tổng cục cấp giấy phép đăng ký hoạt động 
- Không tiếp thu vì đây là nội dung khiếu nại được giải quyết

- Không tiếp thu, nêu như dự thảo đã rõ ràng, giữ nguyên như dự thảo

- Không tiếp thu, nêu như dự thảo đã rõ, giữ nguyên như dự thảo

-Đã được quy định tại Điều 22

- Hủy bỏ khoản 5 vì từ khoản 1 đến khoản 4 vì người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại
- Không tiếp thu vì đã được quy định tại Điều 6

	Điều 20. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu
1. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

2. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
	- Đề nghị không nhắc lại nội dung đã được quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại
	- Vụ Pháp chế - Bộ lao động -TBXH
	- Không tiếp thu ý kiến

	Điều 21. Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại lần đầu
1. Trong thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này, người giải quyết khiếu nại lần đầu tự mình hoặc giao cho bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại.

2. Việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại phải bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời.

3. Người có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại có quyền, nghĩa vụ sau đây:

a) Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung khiếu nại;

b) Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung khiếu nại;

c) Triệu tập người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Trưng cầu giám định làm căn cứ giải quyết khiếu nại;

đ) Tiến hành biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật;

e) Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và chịu trách nhiệm về kết quả xác minh.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh gồm nội dung chính sau đây:

a) Đối tượng kiểm tra, xác minh;

b) Thời gian tiến hành kiểm tra, xác minh;

c) Người tiến hành kiểm tra, xác minh;

d) Nội dung kiểm tra, xác minh;

đ) Kết quả kiểm tra, xác minh;

e) Kết luận và kiến nghị nội dung giải quyết khiếu nại;

g) Nội dung khác (nếu có).
	
	
	

	Điều 22. Tổ chức đối thoại lần đầu
1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu thấy cần thiết, người giải quyết khiếu nại phải gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ.

2. Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.

3. Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; biên bản đối thoại được lưu vào hồ sơ giải quyết khiếu nại.

4. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.
	- Đề nghị không nhắc lại nội dung đã được quy định tại ĐIều 30 Luật Khiếu nại

- Đề nghị chỉnh lý theo hướng: nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại (Bộ Công an).

- Xem xét quy định hình thức đối thoại lần đầu là thủ tục bắt buộc nhằm mục đích thực hiện nguyên tắc hòa giải, đảm bảo khách quan, minh bạch trong giải quyết khiếu nại.
	- Vụ Pháp chế - Bộ LĐTBXH

- Bộ Công an

- Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHHMTV
	-KTT vì Điều 22 đã bao hàm nội dung này

- Không tiếp thu vì chỉ thực hiện khi cần thiết

	Điều 23. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị khiếu nại;

c) Nội dung khiếu nại;

d) Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại;

đ) Kết quả đối thoại (nếu có);

e) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

g) Kết luận nội dung khiếu nại; giải quyết vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;

h) Việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có);

i) Quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án.

3. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì người giải quyết khiếu nại lần đầu căn cứ vào kết luận nội dung khiếu nại để ra quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh sách những người khiếu nại.
	
	
	

	Điều 24. Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định sau đây:

a) Đối với quyết định giải quyết khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động: Gửi người khiếu nại, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động bị khiếu nại đặt trụ sở chính;

b) Đối với quyết định giải quyết khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp: Gửi người khiếu nại, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị khiếu nại đặt trụ sở chính;

c) Đối với quyết định giải quyết khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Gửi người khiếu nại, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước;

d) Đối với quyết định giải quyết khiếu nại về việc làm: Gửi người khiếu nại, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức dịch vụ việc làm đặt trụ sở chính.

2. Trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chuyển đến, ngoài việc gửi quyết định giải quyết khiếu nại theo Khoản 1 Điều này, người giải quyết khiếu nại phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến.
	- Đề nghị bổ sung một khoản quy định một số hình thức công bố quyết định công khai

- Điểm c khoản 1: sửa lại là “đối với quyết định giải quyết khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: gửi người khiếu nại, Sở LĐTBXH, Bộ LĐTBXH và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan” 

- Điểm b khoản 1 Điều 24 bổ sung thêm nội dung và thiết kế lại thành: "Đối với quyết định giải quyết khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp: Gửi người khiếu nại, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị khiếu nại đặt tại trụ sở chính (đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp phép hoạt động) hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động).

- Tương tự như nguyên tắc gửi thông báo thì người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại đến người khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. Vì vậy đề nghị sửa điểm b khoản 1 Điều 24 như sau: "Đối với quyết định giải quyết khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp: Gửi người khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này".

- Đề nghị sửa điểm d khoản 1 Điều 24 như sau: "Đối với quyết định giải quyết khiếu nại về việc làm: Gửi người khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định này".
	- Vụ Pháp chế - Bộ LĐTBXH
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

- Sở LĐTBXH Bến Tre

- Sở LĐTBXH Quảng Ninh
	- Không tiếp thu ý kiến
- Tiếp thu và bổ sung ND “cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan” vào các điểm của khoản 1

- Tiếp thu góp ý

đề nghị thay cụm từ “cấp phép  hoạt động”  thành cụm từ “thành lập hoặc cho phép thành lập” để đúng với bản chất vì việc cấp phép hoạt động do Sở hoặc Tổng cục cấp giấy phép đăng ký hoạt động 
- Giống góp ý của Bến Tre

- Giữ nguyên như dự thảo vì dự thảo ghi cụ thể hơn

	Điều 25. Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu
1. Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại bao gồm:

a) Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi nội dung khiếu nại;

b) Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại;

c) Tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình giải quyết khiếu nại;

d) Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại;

đ) Kết quả giám định (nếu có);

e) Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);

g) Quyết định giải quyết khiếu nại;

h) Tài liệu khác có liên quan.

2. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số theo trình tự thời gian và được lưu giữ theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ giải quyết khiếu nại quy định tại Khoản 1 Điều này được chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu.
	
	
	

	Điều 26. Áp dụng biện pháp khẩn cấp
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành quyết định, hành vi bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, thì người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định, hành vi đó. Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết khiếu nại. Quyết định tạm đình chỉ phải được gửi cho người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan và những người có trách nhiệm thi hành khác. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì phải hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ đó.
	Đề nghị nghiên cứu lại nôi dung quy định này theo hướng phải làm rõ thêm việc người giải quyết khiếu nại có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định không? Khi tạm đình chỉ quyết định không đúng thì trách nhiệm giải quyết hậu quả do việc tạm đình chỉ gây ra sẽ được giải quyết như thế nào? (Hội Cựu chiến binh Việt Nam).
	- Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	-KTT vì quy định như dự thảo là phù hợp với các luật pháp khác có liên quan

	Mục 5

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI
	Bổ sung quy định thêm thời gian có quyền khiếu nại lần 2, hết thời hạn đó thì quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp luật và có giá trị thi hành
	- TCT Cấp nước Sài Gòn TNHHMTV
	Không tiếp thu vì Điều 28 đã nêu

	Điều 27. Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai
1. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, người giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại.

2. Trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chuyển đến, ngoài việc thông báo cho người khiếu nại theo quy định tại Khoản 1 Điều này, người giải quyết khiếu nại lần hai phải thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến.

3. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.
	- Đề nghị bổ sung một khoản quy định về nội dung thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 9 Nghị định này
	- Vụ Pháp chế - Bộ LĐTBXH
	- Không tiếp thu ý kiến

	Điều 28. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai
1. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

2. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.
	- Khoản 2 Điều 28 của Dự thảo quy định thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 (Điều 37) thì thời hạn giải quyết không quá 70 ngày. Đề nghị xem xét, rà soát lại quy định này.
	- Sở LĐTBXH Kon Tum
	- Tiếp thu vì Điều 37 Luật Khiếu nại quy định vụ việc phức tạp giải quyết không quá 70 ngày

	Điều 29. Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại lần hai
1. Trong thời hạn quy định tại Điều 28 Nghị định này, người giải quyết khiếu nại lần hai tự mình hoặc giao cho bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại. Việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 21 Nghị định này.

2. Ngoài quyền và nghĩa vụ của người có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định này, người có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại lần hai có quyền, nghĩa vụ yêu cầu người bị khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung khiếu nại; giải trình bằng văn bản về nội dung khiếu nại.
	
	
	

	Điều 30. Tổ chức đối thoại lần hai
1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, nếu xét thấy cần thiết, người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Việc tổ chức đối thoại lần hai thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.
	- Khoản 1 Điều 30 đề nghị sửa thành: Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bỏ cụm từ “nếu xét thấy cần thiết” cho phù hợp với quy định bắt buộc đối thoại trong giải quyết khiếu nại lần 2 theo Luật Khiếu nại
	- Sở LĐTBXH Lào Cai
	- Tiếp thu để phù hợp với Điều 39 Luật Khiếu nại

	Điều 31. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai
1. Người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

2. Ngoài nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định này, quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải có nội dung:

a) Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có);

b) Quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại và văn bản liên quan, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

3. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì người giải quyết khiếu nại lần hai căn cứ vào kết luận nội dung khiếu nại để ra quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh sách những người khiếu nại.
	- Đề nghị sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 31 như sau: "Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án" vì theo Luật Khiếu nại thì sau khi giải quyết khiếu nại lần 2 chỉ còn quyền khởi kiện ra tòa.


	- Sở LĐTBXH Quảng Ninh
	- Tiếp thu để phù hợp với Điều 40 Luật Khiếu nại

	Điều 32. Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần hai
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển khiếu nại đến.
	- Đề nghị bổ sung một khoản quy định một số hình thức công bố quyết định giải quyết khiếu nại lần hai công khai

- Về gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần hai: Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về công bố quyết định giải quyết khiếu nại lần hai cho phù hợp với các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
	- Vụ Pháp chế - Bộ LĐTBXH
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	- Không tiếp thu ý kiến
KTT vì pháp luật hiện hành không quy định phải công bố QĐGQ

	Điều 33. Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai
Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai được lập theo quy định tại Điều 25 Nghị định này, trong đó bao gồm cả hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có).
	
	
	

	Mục 6

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT VÀ VIỆC THI HÀNH
	Cần bổ sung một số điều khoản quy định về: Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, gửi quyết định giải quyết khiếu nại; Công khai quyết định giải quyết khiếu nại.
	- TĐ Xăng dầu Việt Nam
	- Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, gửi quyết định giải quyết khiếu nại đã được quy định tại Điều 24 và Điều 32

- Điều 24  và Điều 32 là một hình thức công khai quyết định giải quyết khiếu nại

	Điều 34. Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật
1. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp luật được quy định như sau:

a) Sau 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai hoặc không khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định này;

b) Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì sau 45 ngày, kể từ ngày ra quyết định mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai hoặc không khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp luật được quy định như sau:

a) Sau 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định mà người khiếu nại không khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định này hoặc người bị khiếu nại không khởi kiện vụ án tại tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này;

b) Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì sau 45 ngày, kể từ ngày ra quyết định mà người khiếu nại không khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

3. Quyết định giải quyết khiếu nại phải được thi hành ngay sau khi có hiệu lực pháp luật.
	- Khoản 2, điểm a, đề nghị bổ sung trích dẫn cụ thể "Điểm đ" vào trước cụm từ "Khoản 1, Điều 11 Nghị định này" và sửa lại là: " ... không khởi kiện vụ án tại tòa án theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 11 Nghị định này", vì các điểm còn lại của Khoản 1 Điều 11 không có nội dung liên quan với quy định tại Khoản 2 Điểm a (Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM).

- Đề nghị quy định thêm về thời hạn xác định đối với người nhận quyết định giải quyết khiếu nại bằng dấu bưu điện hoặc trực tiếp ký nhận quyết định giải quyết khiếu nại (Hội Nông dân Việt Nam).

- Điểm a khoản 1 Điều 34 đề nghị sửa thành: Sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai hoặc không khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

- Điểm a khoản 2 Điều 34 đề nghị bổ sung điểm đ vào khoản 1 Điều 11 cho cụ thể và tương ứng với thiết kế đoạn trước (điểm b khoảng 2 Điều 10). Điểm a khoản 2 Điều 11 trở thành: " Sau 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định mà người khiếu nại không khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này hoặc người bị khiếu nại không khởi kiện vụ án tại tòa án theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 Nghị định này".


	- Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM

- Hội Nông dân Việt Nam

- Sở LĐTBXH Lào Cai

- Sở LĐTBXH Bến Tre
	Tiếp thu ý kiến
-Không tiếp thu vì quyết định GQKN có hiệu lực PL kể từ ngày ban hành QĐ là phù hợp

- Tiếp thu, thay đổi cách gọi cho phù hợp văn phong

- Không tiếp thu vì việc khởi kiện theo điểm b khoản 2 Điều 10 và điểm đ khoản 1 Điều 11 là không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, trong khi điểm a khoản 1 điều 34 đang nói quyết định giải quyết khiếu nại lần một có hiệu lực

	Điều 35. Người có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật
1. Người giải quyết khiếu nại.

2. Người khiếu nại.

3. Người bị khiếu nại.

4. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
	
	
	

	Điều 36. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật
1. Người giải quyết khiếu nại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; trường hợp cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp để bảo đảm việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; tổ chức thi hành hoặc chủ trì, phối hợp với tổ chức, cơ quan hữu quan thực hiện biện pháp nhằm khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; kiến nghị cơ quan, tổ chức khác giải quyết những vấn đề liên quan đến việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có).

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền để thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật khi được yêu cầu.
	
	
	

	Chương III
TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
Mục 1

 QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO, 
NGƯỜI BỊ TỐ CÁO VÀ NGƯỜI GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
	
	
	

	Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo
1. Người tố cáo có quyền gửi đơn hoặc tố cáo trực tiếp với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền theo quy định tại các Điều 40, 41, 42 và 43 Nghị định này đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm.

2. Quyền và nghĩa vụ khác của người tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Luật Tố cáo và quy định của pháp luật có liên quan.
	- Khoản 1, để đảm bảo tính logic với các Điều 40, 41, 42 và 43 của Nghị định này, đề nghị đưa cụm từ "giáo dục nghề nghiệp" ra sau cụm từ "hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" và sửa lại là: "..., hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giáo dục nghề nghiệp, việc làm" (Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM).
	- Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM
	Tiếp thu ý kiến

	Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo
Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Luật Tố cáo và quy định của pháp luật có liên quan.
	
	
	

	Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo
Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Luật Tố cáo và quy định của pháp luật có liên quan.
	
	
	

	Mục 2
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
	- Sửa đổi thành “thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực…” (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Các Điều 40, 41, 42 đều quy định theo hướng xác định cụ thể thẩm quyền của người đứng đầu các cơ quan liên quan (như Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước...); do đó, để thống nhất, đề nghị cũng cần xác định cụ thể thầm quyền người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có liên quan trong giải quyết tố cáo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, không nên quy định chung chung như trong dự thảo Nghị định (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo chưa rõ cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết đối với những tố cáo về:

+ Hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH.

+ Hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở LĐTBXH (Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch).
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
	-KTT vì tên NĐ đã nêu

-KTT vì thanh tra Bộ, Thanh tra Sở, Cục QLLĐNN là các cơ quan chính giải quyết hầu hết các vấn đề tố cáo thuộc nội dung dự thảo này. Tố cáo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và việc làm có rất nhiều cấp giải quyết nên quy định như vậy là phù hợp, 
- Không tiếp thu vì dự thảo đã quy định rõ



	Điều 40. Thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
	
	
	

	Điều 41. Thẩm quyền của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước
Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
	- Thay thế tên Điều thành: Thẩm quyền của Sở Lao động – TBXH.

- Thay thế thẩm quyền của “Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước” thành “Sở Lao động – TBXH nơi doanh nghiệp dịch vụ đặt trụ sở chính” (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).
	- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	-KTT. Lý do phần trên đã nêu

	Điều 42. Thẩm quyền của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Bộ trưởng  xem xét, giải quyết lại.
	- Quy định rõ hơn trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Khoa học và Công nghệ).
	- Bộ Khoa học và Công nghệ


	-KTT (đã quy định GQ theo Luật TC)

	Điều 43. Thẩm quyền giải quyết tố cáo về giáo dục nghề nghiệp, việc làm

Tố cáo về giáo dục nghề nghiệp, việc làm được giải quyết theo quy định tại Luật Tố cáo.
	- Cần bổ sung các Điều cụ thể của Luật Tố cáo được dẫn chiếu. Tuy nhiên, quy định liên quan tại Luật Tố cáo (ví dụ như tại khoản 1 Điều 31...) cũng chưa đề cập cụ thể thẩm quyền của ai trong giải quyết tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực cụ thể; do đó, đề nghị cần nghiên cứu, quy định cụ thể hơn Điều 43 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Đề nghị bổ sung quy định chi tiết đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong các lĩnh vực (lao động, giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn lao động) từ cấp cơ sở đến trung ương (Hội Nông dân Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Hội Nông dân Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	-KTT vì dự thảo đã rõ

-KTT vì đã quy định

	Điều 44. Phân định thẩm quyền giải quyết tố cáo
Tố cáo có nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của nhiều cơ quan; tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 của Luật Tố cáo.
	
	
	

	Mục 3

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
	
	
	

	Điều 45. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo
1. Trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, quyết định việc xử lý tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện theo quy định tại các Điều 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 và 30 của Luật Tố cáo, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Trình, tự, thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay thì thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Luật Tố cáo.

3. Trường hợp kết luận người bị tố cáo có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì việc xử lý hành vi vi phạm hành chính đó phải tuân thủ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Hồ sơ giải quyết tố cáo được lập theo quy định tại Điều 29 của Luật Tố cáo.
	- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 45: “1. Trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xác minh, kết luận về… giáo dục nghề nghiệp, việc làm, hoạt động đưa người lao động Việt Nam… Khoản 2 Điều này”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 45: “3. Trường hợp kết luận người bị tố cáo có… giáo dục nghề nghiệp, việc làm, hoạt động đưa người lao động Việt Nam… hành chính.”

- Khoản 3 Điều 45 của dự thảo Nghị định: đề nghị bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm vào để trở thành: " Trường hợp kết luận người bị tố cáo có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp, việc làm, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì việc xử lý hành vi vi phạm hành chính đó phải tuân thủ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính". Như vậy nội dung sẽ đầy đủ hơn.
	- Sở LĐTBXH Hải Dương

- Sở LĐTBXH Bến Tre
	- Tiếp thu để dự thảo có đầy đủ nội dung

- Tiếp thu để dự thảo có đầy đủ nội dung

- Tiếp thu để dự thảo có đầy đủ nội dung

	Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
	
	

	Điều 46. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  tháng          năm 2017.

Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
	Đề nghị tách thành hai khoản như sau:

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2017.

2. Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ... hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
	- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	-KTT vì không cần thiết

	Điều 47. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này./.
	
	
	


* Các ý kiến khác:

1- Các cơ quan, tổ chức nhất trí với dự thảo: 
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Bộ Giao thông Vận tải

- 16 Sở nhất trí với dự thảo: Phú Thọ, Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Bạc Liêu, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Ngãi.
- Các doanh nghiệp, tập đoàn nhất trí với dự thảo: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên, Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. 

2- Bộ Khoa học và Công nghệ: Nghị định nên bổ sung trách nhiệm chung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3- Bộ Y tế: Các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14: đề nghị cân nhắc bỏ các điều này vì nội dung đã được quy định tại Luật Khiếu nại. Trường hợp vẫn giữ nguyên như dự thảo Nghị định, đề nghị thiết kế theo hướng dẫn chiếu tới các quy định của Luật Khiếu nại nhằm bảo đảm tính thống nhất với cách thiết kế quy phạm tại các Điều 37, 38 và 39 dự thảo Nghị định.
4- Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch: 
​- Về Dự thảo Tờ trình:

+ Về sự cần thiết ban hành Nghị định: Đề nghị trình bày chi tiết các hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. Đồng thời trình bày các lý do cần bổ sung nhữn nội dung mới về giải quyết khiếu nại, tố cáo trọng việc làm, an toàn, vệ sinh lao động. Ngoài ra tại mục 1.1 đề nghị quy định rõ nội dung “Nghị định này không áp dụng đối với các đối tượng doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập” thuộc điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 119/2014/NĐ-CP.

+ Về quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc xây dựng dự thảo Nghị định: Đề nghị tách nội dung phần II thành hai tiểu mục về quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc xây dựng Nghị định cho thống nhất với tiêu đề.

+ Về nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định: Cần phải trình bày cụ tể và chi tiết những nội dung bổ sung mới, lý do bổ sung như phần bổ sung thêm một số nội dung mới về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, để giải trình với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan vì trên thực tế sẽ xuất hiện các quan điểm khác nhau đối với những nội dung mới.

+ Bổ sung thêm một phần giải trình các ý kiến đóng góp và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp vào dự thảo Tờ trình.

- Về dự thảo Nghị định:

+ Đề nghị dự thảo Nghị định không quy định lại các nội dung đã có trong Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo mà áp dụng phương pháp dẫn chiếu. Ví dụ: các quy định về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo.

5- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Đối với dự thảo Tờ trình:

+ Đề nghị sửa quan điểm, nguyên tắc xây dựng Nghị định số 1 (trang 3) thành “bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về khiếu nại, tố cáo” vì Nghị định số 119/2014/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực; do đó, việc quy định Nghị định mới này phải “bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo trong các lĩnh vực lao động, dạy nghề, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” là không phù hợp (trong khi tính kế thừa đã được quy định tại quan điểm và nguyên tắc số 4).
+ Đề nghị rà soát lại để thống nhất nội dung dự thảo Tờ trình tại Mục 2, Chương III (trang 5) với dự thảo Nghị định tại các Điều 42, 43 vì trong dự thảo Nghị định thì Điều 42 quy định thẩm quyền của Chánh thanh tra Bộ LĐTBXH, Điều 43 quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo về giáo dục nghề nghiệp, việc làm; tuy nhiên, trong dự thảo Tờ trình thì Điều 42 là thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp; Điều 43 là của Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH.
- Đề nghị nghiên cứu theo hướng dẫn chiếu các quy định của Luật Khiếu nại đối với các vấn đề tương tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại... nếu dự thảo Nghị định không quy định chi tiết hơn so với Luật hoặc không có nội dung mới, tránh tình trạng liệt kê theo luật nhưng lại không đầy đủ.
- Đề nghị nghiên cứu quy định về các mốc thời gian quy định tại dự thảo Nghị định cho phù hợp quy định của Luật Khiếu nại.

- Đối với tiêu đề của Mục 2, Chương III, đề nghị bổ sung thành "thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực..."
6- Bộ Công Thương:

Nhiều nội dung tại các Điều trong Chương II về khiếu nại của dự thảo Nghi định được trích từ Luật Khiếu nại năm 2011, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa lại hoặc viện dẫn đến các Điều của Luật Khiếu nại để đảm bảo đúng tinh thần của Khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 là "không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác".

7- Ban Chấp hành Trung Ương Đoàn TNCSHCM:

Về tên của Nghị định:

Trong tên gọi của Nghị định phải nhắc đến tên nhiều bộ luật, luật, vì vậy nên đảo vị trí cụm từ "về khiếu nại, tố cáo" lên trước, thành "Nghị định quy định chi tiết một số điều về khiếu nại, tố cáo trong Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động" để rõ nội dung được quy định chi tiết.

8- Thanh tra Chính phủ:
- Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo phạm vi điều chỉnh của các luật này chỉ bao gồm khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính và tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý Nhà nước. Nhưng theo quy định tại Điều 1 của dự thảo, phạm vi điều chỉnh của Nghị định bảo gồm "khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về lao động; giáo dục nghề nghiệp; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động" và "tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực lao động; giáo dục nghề nghiệp; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động". Như vậy phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định không thống nhất với phạm vi điều chỉnh của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh cho phù hợp.

- Luật Khiếu nại 2011 không quy định người bị khiếu nại nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh nội dung quy định tại khoản 4 Điều 5 và tiết d Khoản 1 Điều 11 dự thảo Nghị định cho phù hợp.

- Ngoài ra, còn một số sai sót do lỗi chính tả, lỗi đánh máy, đề nghị Ban soạn thảo rà soát và chỉnh sửa.

9- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
- Ban hành Nghị định chậm: Trong khi Bộ luật lao động và các Luật nói trên đã ra đời từ lâu nhưng đến thời điểm này mới dự thảo Nghị định quy định chi tiết để cụ thể hóa các dự án Luật.

- Việc ban hành Nghị định này là cụ thể hóa 5 dự án Luật nhưng cả 5 dự án Luật này được ban hành và có hiệu lực trong các thời điểm khác nhau mà lại hướng dẫn trong một Nghị định chung thì chưa phù hợp.
- Về tên của Nghị định: Nghị định này nhằm chủ yếu giải quyết vấn đề khiếu nại và tố cáo được quy định chi tiết ở một số điều của Bộ Luật Lao động và một số Luật khác, do vậy nên sửa tên của Nghị định là: "Nghị định quy định chi tiết một số điều về khiếu nại, tố cáo của Bộ Luật Lao động, Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động".

- Về bố cục giữa các phần: Giữa Chương II - Khiếu nại và giải quyết khiếu nại và Chương III - Tố cáo và giải quyết tố cáo: không cân đối (theo dự thảo Nghị định, Chương II bao gồm 6 mục, 32 Điều nhưng Chương III chỉ gồm 3 mục, 9 điều). Điều đó cho thấy quyền tố cáo của công dân trong điều kiện hiện nay chưa được đề cập một cách đúng mức.

- Tại mục 3 Chương III: Có duy nhất Điều 45. Vì vậy đề nghị gộp cùng vào mục 2, Chương III.

10- Văn phòng Chính phủ:

- Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo hai cấp: lần đầu là cơ quan, tổ chức bị khiếu nại, lần 2 là cơ quan quản lý nhà nước về lao động là phù hợp.

- Đề nghị Bộ LĐTBXH trao đổi với Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có liên quan để thống nhất biện pháp giải quyết, đáp ứng yêu cầu giải quyết khiếu nại về lao động trong thực tiễn.

* Tên Nghị định: 
- Về tên của Nghị định: Nghị định này nhằm chủ yếu giải quyết vấn đề khiếu nại và tố cáo được quy định chi tiết ở một số điều của Bộ Luật Lao động và một số Luật khác, do vậy nên sửa tên của Nghị định là: "Nghị định quy định chi tiết một số điều về khiếu nại, tố cáo của Bộ Luật Lao động, Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động"(UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

- Đề nghị thống nhất lại tên gọi (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

*Bố cục Nghị định: 

- Giữa Chương II - Khiếu nại và giải quyết khiếu nại và Chương III - Tố cáo và giải quyết tố cáo: không cân đối (theo dự thảo Nghị định, Chương II bao gồm 6 mục, 32 Điều nhưng Chương III chỉ gồm 3 mục, 9 điều). Điều đó cho thấy quyền tố cáo của công dân trong điều kiện hiện nay chưa được đề cập một cách đúng mức"(UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

- Tại mục 3 Chương III: Có duy nhất Điều 45. Vì vậy đề nghị gộp cùng vào mục 2, Chương III"(UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

- Sở LĐTBXH Vĩnh Long góp ý: Để thuận lợi trong quá trình khiếu nại đề nghị dự thảo Nghị định cần quy định các biểu mẫu kèm theo  dự thảo Nghị định như: Biểu mẫu đơn khiếu nại, đơn tố cáo, thông báo thụ lý, báo cáo xác minh đơn khiếu nại, đơn tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại…
- Sở LĐTBXH Bình Phước góp ý: Nội dung Nghị định nên thể hiện những nội dung mới nhưng phải phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, những nội dung đã được cụ thể hóa tại một số Nghị định có liên quan thì không cần thiết đưa vào Dự thảo (Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và NĐ số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành).
- Sở LĐTBXH Đà Nẵng góp ý: Thời hạn thụ lý và thời hạn giải quyết khiếu nại của dự thảo Nghị định chưa thống nhất, như:

+ Thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu là 07 ngày làm việc;

+ Thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai là 07 ngày.

Vì vậy, nên thống nhất thời hạn thụ lý và thời hạn giải quyết khiếu nại đơn vị tính là ngày làm việc.
- TCT Tân cảng Sài Gòn: Đề nghị quy định rõ “ngày” là ngày làm việc hay bao gồm cả ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật lao động.
- Tổng số các cơ quan, tổ chức góp ý: 19 Bộ, cơ quan ngang bộ và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 29 Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 11 Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn.

- Tổng số ý kiến góp ý: 136 ý kiến.

- Số ý kiến tiếp thu: 44 ý kiến.

- Số ý kiến không tiếp thu: 92 ý kiến.
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